Tuần: 23 (Từ ngày 13/ 2 đến  17/2 /2017) 	         Buổi học thứ nhất/ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết theo TKB
	[bookmark: _GoBack]Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	
Hai
  13/2
	1
2
3
4
5
	23
	CC
	
	SKTĐ tuần 22.
	

	
	
	89
	Toán
	
	Vẽ đoạn thẳng có độ dài….
	Thước,bộ DĐ toán

	
	
	221
	HV
	
	Bài 95: oanh - oach (tiết 1)
	BộĐD,phấn màu

	
	
	222
	HV
	
	Bài 95: oanh - oach (tiết 2)
	Tranh sgk

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
  14/2
	1
2
3
4
5
	90
	Toán
	
	Luyện tập chung
	Bảng phụ,phấn

	
	
	
	NN
	
	
	

	
	
	223
	HV
	
	Bài 96: oat - oăt (tiết 1)
	BộĐD,phấn màu

	
	
	224
	HV
	
	Bài 96: oat - oăt (tiết 2)
	Tranh sgk

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
 
  15/2
	1
2
3
4
5
	225
	HV
	
	Bài 97: Ôn tập (tiết 1)
	Bộ ĐD, phấn màu

	
	
	226
	HV
	
	Bài 97: Ôn tập (tiết 2)
	Tranh SGK

	
	
	23
	ĐSTV
	
	Đọc theo chủ đề
	Sách, truyện

	
	
	23
	TD
	
	Bài TD: trò chơi vận động
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
 
16/ 2 
	1
2
3
4
5
	227
	HV
	
	Bài 98: uê - uy (tiết 1)
	Bộ ĐD, phấn màu

	
	
	228
	HV
	
	Bài 98: uê - uy (tiết 2)
	Tranh SGK

	
	
	91
	Toán
	
	Luyện tập chung
	Bảng phụ,phấn

	
	
	23
	TNXH
	
	Cây hoa
	Tranh bài học

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
 
 17/ 2
	1
2
3
4
5
	229
	HV
	
	Bài 99: uơ - uya (tiết 1)
	Bộ ĐD, phấn màu

	
	
	230
	HV
	
	Bài 99: uơ - uya (tiết 2)
	Tranh SGK

	
	
	92
	Toán
	
	Các số tròn chục
	bộ DĐ toán

	
	
	23
	TC
	
	Kẻ các đoạn thẳng cách đều
	Thước ke, giấy…

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Buổi học thứ hai / ngày
	Theo tiết TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn 
(Phân môn) 
	Lớp
	Tên bài 
	Đồ dùng dạy học

	1
2
3
4
5
	23
	MT
	
	CĐ 10: Đàn gà nhà em
	

	
	23
	Đ Đ
	
	Đi bộ đúng quy định (t1)
	Tranh bài học

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
5
	23
	ÂN
	
	 Ôn 2 bài ”Bầu trời xanh”
	

	
	
	TCMT
	
	Thường thức MT: Xem tranh TN
	

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
5
	
	TCÂN
	
	Vận động phụ họa
	

	
	
	HĐNGCK
	
	SHCĐ: Tham quan một danh lam
	Tranh

	
	
	
	
	thắng cảnh ở địa phương
	

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
5
	
	TCTD
	
	Ôn ĐT phối hợp TC nhảy  
	

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
5
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	
	NN
	
	
	

	
	
	HĐNGCK
	
	GD NSTLVM bài 4: Bữa ăn bán 
	tranh

	
	
	
	
	trú + Sinh hoạt lớp
	

	
	
	
	
	
	Tuần 23: 26 lượt

	
	
	
	
	
	


                          Ngày......tháng.......năm 2017
                                                                                                            Tổ trưởng

Tuần: 24 (Từ ngày 20/ 2 đến  24/2 /2017) 	         Buổi học thứ nhất/ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	
Hai
  20/2
	1
2
3
4
5
	24
	CC
	
	SKTĐ tuần 23.
	

	
	
	93
	Toán
	
	Luyện tập
	bộ DĐ toán, BP

	
	
	231
	HV
	
	Bài 100: uân - uyên  (tiết 1)
	BộĐD,phấn màu

	
	
	232
	HV
	
	Bài 100: uân - uyên  (tiết 2)
	Tranh sgk

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
 21 /2
	1
2
3
4
5
	94
	Toán
	
	Cộng các số tròn chục
	Bảng phụ,phấn

	
	
	
	NN
	
	
	

	
	
	233
	HV
	
	Bài 101: uât - uyêt (tiết 1)
	BộĐD,phấn màu

	
	
	234
	HV
	
	Bài 101: uât - uyêt (tiết 2)
	Tranh sgk

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
 
22/2
	1
2
3
4
5
	235
	HV
	
	Bài 102: uynh - uych (tiết 1)
	Bộ ĐD, phấn màu

	
	
	236
	HV
	
	Bài 102: uynh - uych (tiết 2)
	Tranh SGK

	
	
	24
	ĐSTV
	
	Đọc sách tự do
	Sách, truyện

	
	
	24
	TD
	
	Bài TD đội hình , đội ngũ
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
 
23/ 2 
	1
2
3
4
5
	237
	HV
	
	Bài 103: Ôn tập (tiết 1)
	Bộ ĐD, phấn màu

	
	
	238
	HV
	
	Bài 103: Ôn tập (tiết 2)
	Tranh SGK

	
	
	95
	Toán
	
	Luyện tập 
	Bảng phụ,phấn

	
	
	24
	TNXH
	
	Cây gỗ
	Tranh bài học

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
 
24 / 2
	1
2
3
4
5
	239
	HV
	
	TV 21: Tàu thủy, …
	Bảng phụ, chữ

	
	
	240
	HV
	
	TV 22: Ôn tập,…
	mẫu,phấn màu

	
	
	96
	Toán
	
	Trừ các số tròn chục
	bộ DĐ toán

	
	
	24
	TC
	
	Cắt dán HCN
	Thước ke, giấy…

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Buổi học thứ hai / ngày
	Theo tiết TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn 
(Phân môn) 
	Lớp
	Tên bài 
	Đồ dùng dạy học

	1
2
3
4
5
	24
	MT
	
	CĐ 10: Đàn gà nhà em
	

	
	24
	Đ Đ
	
	Đi bộ đúng quy định (t2)
	Tranh bài học

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	24
	MT
	
	CĐ 10: Đàn gà nhà em
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
5
	24
	ÂN
	
	 Học bài “quả”
	

	
	
	TCMT
	
	Vẽ ngoài trời
	

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
5
	
	TCÂN
	
	Nghe hát “Quốc ca”
	

	
	
	HĐNGCK
	
	SHCĐ bài 4: Trò chơi dân gian
	Tranh

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
5
	
	TCTD
	
	Ôn ĐT phát triển chung, TC:
	Tâng cầu

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
5
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	
	NN
	
	
	

	
	
	HĐNGCK
	
	GD NSTLVM bài 5: Trang phục 
	tranh

	
	
	
	
	khi tới trường + Sinh hoạt lớp
	

	
	
	
	
	
	Tuần 24: 26 lượt

	
	
	
	
	
	


                          Ngày......tháng.......năm 2017
                                                                                                            Tổ trưởng


